
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
 

Số:          /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày       tháng        năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 
  

Căn cứ Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và Truyền thông;  

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2024 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024;  

Thực hiện Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 

của tỉnh Hà Nam và Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 của tỉnh 

Hà Nam, 

 Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra 

năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xem xét, đánh giá tình hình thực tế việc chấp hành các quy định pháp luật của 

Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với các tổ chức, cá nhân được 

thanh tra, kiểm tra; nhằm phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, 

pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp 

khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; 

giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và Thanh 

tra tỉnh về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành. 

- Nghiêm khắc xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật, nhắc nhở 

những khuyết điểm, sai sót để duy trì nề nếp trong hoạt động lĩnh vực thông tin và 

truyền thông. 

- Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra sát với yêu cầu quản lý; 

xác minh và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo công minh, khách quan, đúng 

quy định của Nhà nước. 
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II. NỘI DUNG 

1. Công tác tham mưu 

- Theo dõi, phát hiện, xử lý vi phạm hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền đình 

chỉ thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tham mưu phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về lĩnh 

vực thông tin và truyền thông và lĩnh vực có liên quan khi sở tổ chức các hội nghị 

tập huấn, hoặc khi tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra. 

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Công tác tiếp công dân 

- Triển khai thực hiện công tác tiếp công dân đúng luật định, đúng quy trình thủ 

tục, quy chế tiếp công dân đã được công khai. 

- Bố trí thời gian tiếp công dân trong giờ hành chính, địa điểm tại phòng tiếp 

công dân của sở: 

- Công chức Thanh tra sở Tiếp công dân thường xuyên từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 

+ Sáng từ: 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

+ Chiều từ: 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam tiếp công dân định kỳ vào ngày 

15 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thì được tổ chức vào ngày làm việc 

tiếp theo). 

+ Sáng từ: 08h00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

+ Chiều từ: 14h00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

b) Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Giao Thanh tra sở chủ trì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo theo đúng quy trình của sở đã ban hành. 

- Giải quyết các tranh chấp và khiếu nại phát sinh giữa các doanh nghiệp, giữa 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 
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3. Công tác tự kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra 

Thường xuyên chỉ đạo, điều hành Thanh tra sở làm tốt công tác tự kiểm tra, 

giám sát đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

4. Công việc thường xuyên 

- Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thông 

tin và truyền thông. 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, báo cáo năm gửi: Thanh tra 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

- Rà soát thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, phối hợp xử lý vi phạm. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính. 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh 

Hà Nam. 

- Xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực;  Kế hoạch công tác của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh; Kế 

hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm tiếp theo. 

- Tham mưu đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm. 

- Tham mưu chấm điểm cải cách hành chính. 

5. Công việc không thường xuyên 

- Tổ chức các cuộc kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt. 

- Thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo tình hình thực tế và theo yêu cầu 

của cấp trên. 

- Giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (nếu có). 

- Tuyên truyền, phổ biến, giải thích, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. 

- Tham gia các đợt tập huấn do Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Thông tin và 

Truyền thông tổ chức, Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương tổ chức.  

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 

phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng 

Internet. 

- Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I xử lý vi phạm các 

đơn vị sử dụng tần số trên địa bàn. 

- Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 
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- Thực hiện các báo cáo đột xuất về Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. 

(Có chương trình công tác kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Giao Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các phòng 

chuyên môn thuộc sở chuẩn bị nội dung, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác 

thanh tra, kiểm tra năm 2024. 

- Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan cử cán bộ, chuyên viên 

tham gia các cuộc kiểm tra và công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông. 

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp 

Cử người tham gia đoàn kiểm tra và chủ trì nội dung kiểm tra thuộc lĩnh vực 

mình được giao quản lý. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh  

Cung cấp đầy đủ thông tin khi Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có 

thẩm quyền yêu cầu; đồng thời cung cấp tài liệu, số liệu có liên quan cho đoàn thanh, 

kiểm tra khi thực thi nhiệm vụ, cử cán bộ có trách nhiệm tham gia chứng kiến khi 

có yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (để b/c); 
- Thanh tra Bộ TTTT (để b/c);  

- Giám đốc (để chỉ đạo),  

- Các PGĐ (để chỉ đạo, t/h);    

- Các phòng chuyên môn (để thực hiện); 

- Các sở, ngành liên quan; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Lưu: VT.  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Tiệp 
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số …   …/KH-STTTT ngày  …   /      /2024 của Sở Thông tin và Truyền thông) 
 

Tháng Nội dung công việc 
Đối tượng kiểm tra, rà soát, 

khảo sát 

Đơn vị  chủ 

trì  
Đơn vị phối hợp 

1 

Khảo sát, nắm bắt thị trường 

lịch Blốc, buôn lậu qua đường 

bưu chính dịp Tết Nguyên đán  

Xây dựng Kế hoạch phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

2024. 

Các cơ sở  phát hành xuất bản 

phẩm  

Các doanh nghiệp bưu chính, 

chuyển phát. 

 

Thanh tra  

Sở TT&TT 
Các phòng chuyên môn của sở 

2 

Khảo sát, nắm bắt hiện trạng, rà 

soát thông tin xấu, độc trên 

mạng xã hội 

Các đại lý Internet; các tổ chức 

cá nhân sử dụng mạng xã hội. 

Thanh tra  

Sở TT&TT 
Các phòng chuyên môn của sở  

3 

 

Xây dựng Kế hoạch công tác 

thanh tra, kiểm tra 2024;  

Kế hoạch công tác của Đội liên 

ngành phòng, chống in lậu tỉnh 

năm 2024. 

Kiểm tra lĩnh vực Internet 

 

 

 

 

Các đại lý Internet; 

Thanh tra  

Sở TT&TT 
Các phòng chuyên môn của sở  

Kiểm tra lĩnh vực Internet Thanh tra 
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4 

12 đại lý Internet, điểm cung cấp 

trò chơi điện tử công cộng (có 

danh sách kèm theo) 

 Sở TT&TT Phòng PA 03 Công an tỉnh, Phòng BC-

VT-CNTT, phòng văn hoá và thông tin 

các huyện, thành phố, thị xã. 

5 
Kiểm tra lĩnh vực bưu chính và 

chuyển phát 

Gồm 08 đơn vị (có  danh sách 

kèm theo) 

 

Thanh tra  

Sở TT&TT 

Phòng PA 03 Công an tỉnh, Phòng 

BC-VT-CNTT, phòng văn hoá và 

thông tin các huyện, thành phố, thị xã. 6 

7 

Kiện toàn Đội liên ngành 

phòng, chống in lậu 
  

Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường 

tỉnh Hà Nam 

Kiểm tra về mạng cáp ngoại vi 

viễn thông 
- Viễn Thông  Hà Nam 

- Công ty Cổ phần viễn thông 

FPT chi nhánh Hà Nam. 

- Viettel Hà Nam 

Thanh tra Sở 

TT&TT 

Phòng BC-VT-CNTT, phòng văn hoá 

và thông tin các huyện, thành phố, thị 

xã. 8 
Kiểm tra về mạng cáp ngoại vi 

viễn thông 

9 

Kiểm tra lĩnh vực chuyển đổi 

số 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, 

- Sở Lao động -Thương binh và 

Xã Hội 

- Sở Nội vụ 

- Sở Tư pháp 

Phòng BC-

VT-CNTT, 
Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ. 

10 

11 
Kiểm tra hoạt động in và phát 

hành xuất bản phẩm 

12 cơ sở in, cơ sở phát hành  

(có danh sách kèm theo) 

Thanh tra Sở 

TT&TT 

Phòng PA 03 Công an tỉnh, Cục Quản 

lý thị trường tỉnh Hà Nam, Phòng 

Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Chi cục 

dân số Kế hoạch hoá gia đình 12 
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DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT 

STT Tên  tổ chức, doanh nghiệp được kiểm tra Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh - Chi nhánh Hà Nam 

Thanh tra Sở 

TT&TT 

Phòng PA 03 Công 

an tỉnh;  

Phòng BC-VT-

CNTT, phòng văn 

hoá và thông tin các 

huyện, thành phố, 

thị xã. 

Tháng 5, 

6/2024 

2 
Địa điểm kinh doanh Trung tâm Giao dịch Hà Nam - Chi nhánh 

Công ty TNHH SG Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội 

3 Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm tại Hà Nam 

4 
Chi nhánh bưu chính Viettel Hà Nam - Tổng Công ty Cổ phần 

bưu chính Viettel 

5 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín - Chi 

nhánh Hà Nam 

6 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển phát nhanh 

Nội Bài tại Hà Nam 

7 
Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi 

nhánh Bắc Ninh -  Bưu cục Phủ Lý 

8 Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH Nin Sing Logistics 
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DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA LĨNH VỰC INTERNET 
 

STT Tên  tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được kiểm tra Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1 Lại Thị Ngân 

Thanh tra Sở 

TT&TT 

Phòng PA 03 

Công an tỉnh, 

Phòng BC-VT-

CNTT 

Tháng 3, 

4/2024 

2 Trần Văn Trung 

3 Vũ Thị Thúy Hà 

4 Vũ Đức Hiếu 

5 Nguyễn Văn Quân 

6 Nguyễn Văn Cường 

7 Nét 4 Mùa (Đặng Xuân Chính) 

8 Bonz Gaming - Hoàng Thanh Tùng (Hào) 

9 Nguyễn Đức Anh 

10 Nguyễn Thị Yến 

11 Gaming Cyber - Đỗ Xuân Điệp 

12 Sky Net- Nguyễn Duy Đạt 
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DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA LĨNH VỰC IN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM 

STT Tên  tổ chức, doanh nghiệp được kiểm tra 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 Công ty TNHH TM&DV An Bảo Nguyên 

 

Thanh tra 

Sở TT&TT 

Phòng PA 03 

Công an tỉnh, 

Cục Quản lý thị 

trường tỉnh Hà 

Nam, Phòng 

Thông tin - Báo 

chí - Xuất bản;  

Tháng 11, 

12/2024 

2 Công ty Cổ phần In Hà Nam 

3 Công ty TNHH Thương mại in Hoàng Đức 

4 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Xuân Tú 

5 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Tuấn Khanh 

6 Nhà Sách Hương Khang 

Phòng PA 03 

Công an tỉnh, 

Cục Quản lý thị 

trường tỉnh Hà 

Nam, Phòng 

Thông tin - Báo 

chí - Xuất bản;  

Chi cục dân số 

Kế hoạch hoá 

gia đình, Sở Y tế 

7 Nhà Sách Tri + (Công ty Cổ phần kinh doanh và thương mại Miền Bắc) 

8 Đỗ Quang Khải 

9 Hiệu sách Vũ Thị Nga 

10 Nguyễn Thị Mai Hương 

11 Công ty CP sách và thiết bị trường học Hà Nam 

12 Hiệu sách Vũ Thị Mai 
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